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Mã học sinh Họ tên Ngày sinh Môn tự chọn

1 10A10 11A4 7969714832 Lê Trần Thúy An 06/10/2007 Lí, Hóa,Sinh, GDKTPL

2 10A2 11A4 7969714929 Nguyễn Hoàng An 15/09/2007 Lí, Hóa,Sinh, GDKTPL

3 10A10 11A4 7969714834 Hoàng Thế Anh 30/11/2007 Lí, Hóa,Sinh, GDKTPL

4 10A2 11A4 7910387777 Tạ Đào Phương Anh 31/10/2007 Lí, Hóa,Sinh, GDKTPL

5 10A10 11A4 7970053099 Đỗ Thế Gia Bảo 06/05/2007 Lí, Hóa,Sinh, GDKTPL

6 10A2 11A4 7928718813 Lương Hữu Chiến 06/02/2007 Lí, Hóa,Sinh, GDKTPL

7 10A2 11A4 7942653251 Trần Tiến Duy 29/06/2007 Lí, Hóa,Sinh, GDKTPL

8 10A2 11A4 7927633824 Nguyễn Tấn Đạt 14/11/2007 Lí, Hóa,Sinh, GDKTPL

9 10A2 11A4 7919122803 Trần Nguyễn Hải Đăng 30/04/2007 Lí, Hóa,Sinh, GDKTPL

10 10A10 11A4 7914651354 Phạm Bá Đôn 18/10/2007 Lí, Hóa,Sinh, GDKTPL

11 10A2 11A4 7942653304 Nguyễn Phạm Minh Đức 23/06/2007 Lí, Hóa,Sinh, GDKTPL

12 10A10 11A4 7406903049 Ngô Thị Hương Giang 10/03/2007 Lí, Hóa,Sinh, GDKTPL

13 10A10 11A4 7970053100 Lê Hoàng Ngọc Hân 21/08/2007 Lí, Hóa,Sinh, GDKTPL

14 10A2 11A4 7969714935 Trần Thị Ngọc Hân 10/07/2007 Lí, Hóa,Sinh, GDKTPL

15 10A2 11A4 7921612894 Nguyễn Tuyết Hiếu 23/02/2007 Lí, Hóa,Sinh, GDKTPL

16 10A10 11A4 7942653210 Phạm Huỳnh Hoa 31/08/2007 Lí, Hóa,Sinh, GDKTPL

17 10A2 11A4 7942653264 Vi Gia Huy 28/09/2007 Lí, Hóa,Sinh, GDKTPL

18 10A10 11A4 7969714840 Đặng Thị Thanh Huyền 05/07/2007 Lí, Hóa,Sinh, GDKTPL

19 10A10 11A4 7969714841 Lê Duy Khang 23/08/2007 Lí, Hóa,Sinh, GDKTPL

20 10A2 11A4 7927632915 Dương Huỳnh Bảo Khang 23/05/2007 Lí, Hóa,Sinh, GDKTPL

21 10A2 11A4 7962022701 Nguyễn Khánh Linh 04/09/2007 Lí, Hóa,Sinh, GDKTPL

22 10A10 11A4 7926618861 Cao Huỳnh Kim Ngân 01/08/2007 Lí, Hóa,Sinh, GDKTPL

23 10A2 11A4 7969714942 Nguyễn Thái Ngọc 09/10/2007 Lí, Hóa,Sinh, GDKTPL

24 10A2 11A4 7969714943 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 19/07/2007 Lí, Hóa,Sinh, GDKTPL

25 10A2 11A4 7969714944 Đỗ Đình Nhật 19/06/2007 Lí, Hóa,Sinh, GDKTPL

26 10A10 11A4 7969714845 Hoàng Yến Nhi 02/02/2007 Lí, Hóa,Sinh, GDKTPL

27 10A2 11A4 7969714946 Lê Ngọc Nhi 27/04/2007 Lí, Hóa,Sinh, GDKTPL

28 10A10 11A4 7928635862 Trần Phạm Tuyết Nhung 14/06/2007 Lí, Hóa,Sinh, GDKTPL

29 10A10 11A4 7969714848 Đỗ Hoàng Oanh 20/11/2007 Lí, Hóa,Sinh, GDKTPL

30 10A2 11A4 7926912051 Phạm Tuấn Phát 27/02/2007 Lí, Hóa,Sinh, GDKTPL

31 10A10 11A4 7969714850 Đinh Gia Phú 29/04/2007 Lí, Hóa,Sinh, GDKTPL

32 10A2 11A4 7969714948 Lê Ngọc Quyền 25/11/2007 Lí, Hóa,Sinh, GDKTPL

33 10A10 11A4 7942653233 Nguyễn Công Sang 29/06/2007 Lí, Hóa,Sinh, GDKTPL

34 10A2 11A4 7969714950 Nguyễn Tấn Tài 15/07/2007 Lí, Hóa,Sinh, GDKTPL

35 10A2 11A4 7969714951 Lý Tất Cẩm Tiên 14/01/2007 Lí, Hóa,Sinh, GDKTPL

36 10A10 11A4 7926619320 Nguyễn Mạnh Tuấn 02/06/2007 Lí, Hóa,Sinh, GDKTPL

37 10A2 11A4 7969714952 Phạm Gia Tường 03/10/2007 Lí, Hóa,Sinh, GDKTPL

38 10A10 11A4 7928635832 Đỗ Phương Thảo 03/05/2007 Lí, Hóa,Sinh, GDKTPL

39 10A2 11A4 7962022705 Nguyễn Quốc Thắng 08/08/2007 Lí, Hóa,Sinh, GDKTPL

40 10A10 11A4 7925266190 Nguyễn Thị Kim Thoa 17/10/2007 Lí, Hóa,Sinh, GDKTPL

41 10A2 11A4 7969714955 Nguyễn Thị Thanh Thủy 23/01/2007 Lí, Hóa,Sinh, GDKTPL

42 10A10 11A4 7969714853 Phan Nguyễn Anh Thư 06/06/2007 Lí, Hóa,Sinh, GDKTPL

43 10A10 11A4 8022171805 Nguyễn Thị Diễm Trang 01/06/2007 Lí, Hóa,Sinh, GDKTPL

44 10A2 11A4 7928635838 Nguyễn Ngọc Trí 09/05/2007 Lí, Hóa,Sinh, GDKTPL
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